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ở(m²)

DT thu 

hồi đất 

ở -  

ONT 

(m²)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Nguyễn Thị Lục 

(GCN:Trần Văn Lộc-

chết)

Trần Văn Lộc Thôn Đài Sơn 37 82 814,3 13 17 900 ONT      35,60     30,00           5,60        5,60 

2 Phạm Văn Quyết Phạm Văn Qúy Thôn Mai Hoàng 36 297 252,5  9 620 ONT 63,50     30,74    16,46        16,46    

16.30 m2 

đã thu hồi 

tại QĐ số 

915/QĐ-

UBND 

ngày 

23/6/2022

35 244 152,9 35 244 152,9
ONT+

CLN
0,40     0,40       0,40      

35 242 417,7 35 242 417,7
ONT+

CLN
9,80     9,80       9,80      

4 Trần Thắng Quang Thôn Cảm 35 241 173,7 35 241 173,6 ONT 3,60       3,60         3,60        

5

Tống Văn Trường

(GCN: Tống Văn 

Ước - chết)

Tống Văn Ước Thôn Mai Hoàng 36 33 128,2 8 1000 ONT 4,89     

6
Tống Văn Đức

Nguyễn Thị Mai
Tống Văn Ước Thôn Mai Hoàng 36 34 475,5 8

168d

(1a)
467,7 ONT 9,48       

7 Phạm Văn Khang Phạm Văn Khang Thôn Mai Hoàng 36 19 477,6 6 247 360 ONT 56,30   10,28  46,02     46,02     

3

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI

Dự án:Đường nối QL.37-QL.17-Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang. 

Tuyến nhánh: Cải tạo, nâng cấp ĐT.294 đoạn từ ngã ba Tân Sỏi, huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên 

Địa điểm: Thôn Đài Sơn, thôn Cảm, thôn Mai Hoàng , huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

( Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      /8/2022 của UBND huyện)

STT

Địa chỉ chủ sử 

dụng đất

(Thôn)

Chủ sử dụng đất 

(mới)

Chủ sử dụng cũ 

theo QĐ thu hồi 

năm 2005,2007

Thông tin thửa đất theo 

BĐ địa chính

Thông tin thửa đất theo 

BĐ trích đo

Diện 

tích thu 

hồi 

theo 

QĐ 

năm 

2005, 

2007

Diện tích thu hồi (m²)
Thông tin thửa đất theo 

GCN, HSĐC

Loại 

đất

Tổng 

diện 

tích thu 

hồi vào 

GCN

Trần Thắng Vinh Thôn Cảm

33,48  14,37     54,10   



8 Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Vượng Thôn Mai Hoàng 3,9         3,9       

9 Nguyễn Thị Vượng Nguyễn Thị Vượng Thôn Mai Hoàng 5,0          5,0       

10 Đàm Thế Bình Kiều Thị Mưu Thôn Đài Sơn 37 355 347,5 37 355 347,5
ONT+

CLN
1,60      

11 Đàm Thế Sinh Kiều Thị Mưu Thôn Đài Sơn 37 356 350,6 37 356 350,6
ONT+

CLN
1,60      

Tổng 2.762,5   -     -     1.418,0    -    -      5.380,0     -         276,50   145,65  108,35     72,50      35,85    

36,90     33,75    3,20         

36 281 590,0 7,40    36 281 590,0
ONT+

CLN
16,30   
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